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PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020
Tạm thời

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CN  
	MÔN DẠY
	KIÊM NHIÊM
	Tiết

	1
	Nguyễn Thị Huyền 
	1A
	
	KT
	

	2
	Trần Thị Thủy 
	2A
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Lý 
	3A
	
	KT
	

	4
	Dương Thị Phương
	4A
	
	
	

	5
	Phan Thị Thanh Hải
	5A
	
	KT
	

	6
	Nguyễn T.B. Thủy 
	
	TNXH, chiều
	
	

	7
	Bùi Lê Hoàng
	
	ÂN, TD
	
	

	8
	Lê Thị Thanh
	
	MT, ĐĐ, TC
	
	

	9
	Trần Thị Quý Mỹ 
	
	Tiếng Anh
	
	

	10
	Nguyễn Thị Diệu 
	
	K,S,Đ+ 4A
	
	

	11
	Nguyễn Kim Khánh
	
	Chiều 5A
	
	




Cô Bích Thủy dạy TNXH lớp 1,2,3 ( 4 tiết  + 3 buổi chiều 1A,2A,3A)
Cô Diệu dạy Khoa , Sử , Địa 4,5 (8 tiết + 1 buổi chiều 4A,)
Thầy Hoàng dạy Âm nhạc 5 tiết, thể dục 5 lớp  9 tiết .
Cô Thanh dạy Mĩ thuật 5 tiết , Đạo đức 5 tiết, thủ công, Kỹ thuật 5 tiết.
Thầy Khánh dạy buổi chiều 5A













                                   


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2019-2020
THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1

KHỐI 1
	TT
	THỨ HAI 
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU 

	1
	Chào cờ 
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán

	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TiếngViệt(TV)

	3
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán 
	Toán 
	Tiếng Việt (TV)

	4
	Mĩ thuật
	Toán
	
	TN-XH
	Âm nhạc 

	5
	
	
	
	
	Sinh hoạt +KNS


     KHỐI 2
	TT
	THỨ HAI 
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU 

	1
	Chào cờ 
	Toán
	Tập đọc 
	Chính tả 
	Toán

	2
	Tập đọc 
	Chính tả 
	Toán
	Toán 
	Âm nhạc

	3
	Tập đọc 
	 Tiếng Anh
	 Luyện từ
	TN-XH
	TLV

	4
	Toán 
	
	 Kể chuyện
	Tập viết
	Sinh hoạt + KNS

	5
	Mĩ Thuật
	
	
	
	


KHỐI 3
	TT
	THỨ HAI 
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU 

	1
	Chào cờ 
	Toán
	TN-XH
	Toán
	Âm nhạc 

	2
	Tập đọc KC
	Chính tả 
	Toán
	Chính tả 
	Toán 

	3
	Tập đọc KC
	Tập đọc
	Tập đọc 
	TN-XH
	Tiếng Anh

	4
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh
	Luyện từ
	Tập viết 
	TLV

	5
	Toán
	
	
	
	Sinh hoạt + KNS


KHỐI 4
	TT
	THỨ HAI 
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU 

	1
	Chào cờ 
	Chính tả 
	Toán
	Toán
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc 
	Toán 
	Khoa học 
	Luyện Từ 
	Toán 

	3
	Toán
	Kể chuyện 
	Tập đọc 
	Lịch sử 
	Mĩ thuật 

	4
	Âm nhạc 
	Luyện từ 
	Tập làm văn
	Địa lý
	Tiếng Anh

	5
	
	
	
	Tiếng Anh
	Sinh hoạt + KNS


KHỐI 5
	TIẾT
	THỨ HAI 
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU 

	1
	Chào cờ 
	Chính tả 
	Khoa học 
	Toán 
	Tiếng Anh

	2
	Âm nhạc 
	Toán 
	Tập đọc 
	Tiếng Anh
	Mĩ thuật 

	3
	Toán
	Kể chuyện 
	Toán 
	Lịch sử
	Toán

	4
	Tập đọc  
	Luyện từ 
	Tập làm văn 
	Địa lí
	Tập làm văn

	5
	
	
	
	Luyện từ
	Sinh hoạt + KNS




THỜI KHÓA BIỀU BUỔI CHIỀU NĂM HỌC 2019-2020
THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1
KHỐI 1
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đạo đức
	Ôn Toán
	Ôn Tiếng Việt
	Ôn Tiếng Việt

	Tiếng Anh
	Ôn Tiếng Việt
	Ôn toán
	Ôn Toán

	Thể dục 
	Tâm lý HĐ
	Thủ công
	ATGT



KHỐI 2
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Tiếng Anh
	Ôn Tiếng Việt 
	Thế dục
	Ôn Toán

	Đạo đức
	Ôn Toán
	Thủ công
	Ôn Tiếng Việt

	Thể dục
	Tâm lý HĐ
	Ôn Toán
	ATGT




KHỐI 3
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Ôn Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Ôn Toán

	Tiếng Anh
	Thể dục
	Thể dục
	Ôn Tiếng Việt

	ATGT
	Ôn Toán
	Thủ công
	Tâm lý HĐ




KHỐI 4
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Khoa học
	Kỹ thuật 
	Thể dục
	Ôn Toán

	Ôn Toán
	Đạo đức
	Ôn Tiếng Việt
	Ôn Tiếng Việt

	ATGT
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh
	Tâm lý HĐ

	
	Thể dục
	Ôn Toán
	




KHỐI 5
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Khoa học
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Ôn Tiếng Việt 

	Ôn Toán
	Kỹ thuật
	Ôn Tiếng Việt
	Ôn Toán

	ATGT
	Đạo đức 
	Thể dục
	Tâm lý HĐ

	
	Tiếng Anh
	Ôn Toán
	



							Bình Thuận, ngày 16/8/2019
								P.Hiệu trưởng


								Lê Thị Cửu
